
Xã Cuôr 

Knia

Xã Ea 

Bar

Xã Ea 

Huar

Xã Ea 

Nuôl

Xã Ea 

Wer

Xã 

Krông 

Xã Tân 

Hòa

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 Tổng diện tích 721,02 18,93 5,38 29,33 667,38

      1  Nhóm đất nông nghiệp  NNP 707,88 18,93 5,38 29,33 654,24

 1.1  Đất trồng lúa  LUA 

 1.2  Đất trồng cây hằng năm khác  HNK 154,15 18,93 5,38 29,33 100,51

 1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN 

 1.4  Đất rừng đặc dụng  RDD 398,51 398,51

 1.5  Đất rừng phòng hộ  RPH 29,25 29,25

 1.6  Đất rừng sản xuất  RSX 125,97 125,97

 -  Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên  RSN 

      2  Nhóm đất phi nông nghiệp  PNN 13,14 13,14

 2.1  Đất ở tại nông thôn  ONT 

 2.2  Đất ở tại đô thị  ODT 

 2.3  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 

 2.4  Đất quốc phòng  CQP 

 2.5  Đất an ninh  CAN 

 2.6  Đất xây dựng công trình sự nghiệp  DSN 

 2.7  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  CSK 

 2.8  Đất sử dụng vào mục đích công cộng  CCC 13,14 13,14

 2.8.1  Đất công trình giao thông  DGT 13,14 13,14
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